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1. Đặt vấn đề
Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 nói chung và 

Chương trình môn Khoa học tự nhiên được xây dựng 
hướng tới phát triển phẩm chất và năng lực học sinh [1], 
[2]. Điều đó đã được thể hiện trong văn bản Chương 
trình môn Khoa học tự nhiên thông qua: 1) Các thành 
phần năng lực khoa học tự nhiên cùng với các biểu hiện 
của các thành phần năng lực; 2) Yêu cầu cần đạt đối với 
mỗi nội dung kiến thức của chương trình sau khi học 
các nội dung môn học. Để giáo viên thuận lợi hơn trong 
thiết kế kế hoạch bài học và tổ chức dạy học hình thành 
và phát triển năng lực cho học sinh cũng như đánh giá 
được năng lực học sinh trong quá trình dạy học, rất cần 
có một nghiên cứu và xây dựng Chuẩn đánh giá năng 
lực khoa học tự nhiên. 

2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Một số thuật ngữ
Theo Mueller (2018) [3]: “Chuẩn mô tả về những gì 

kì vọng học sinh đạt được để đáp ứng mục đích giáo 
dục cụ thể. Mô tả có thể là định tính hoặc định lượng và 
có thể khác nhau về mức độ cụ thể, tùy thuộc vào mục 
đích của nó” (Sổ tay Đánh giá, Hội đồng Giáo dục Bang 
Illinois, 1995).  

Theo DeSeCo (2002) [4]: Năng lực được định nghĩa 
là khả năng đáp ứng thành công các nhu cầu của cá 
nhân hoặc xã hội, hoặc để thực hiện một hoạt động hoặc 
nhiệm vụ. Mỗi năng lực được xây dựng bởi sự kết hợp 
của các kĩ năng, kiến   thức nhận thức và thực hành có 
liên quan với nhau (bao gồm cả kiến   thức ẩn), động lực, 
định hướng giá trị, thái độ, cảm xúc và các thành phần 
xã hội và hành vi khác cùng nhau có thể được huy động 
để hành động hiệu quả.

Theo Wolf (2001) [5]: Đánh giá dựa trên năng lực là 
hình thức đánh giá bắt nguồn từ đặc tả của một tập hợp 
các chuẩn đầu ra, nêu rõ cả chuẩn đầu ra chung và cụ 
thể. Dựa trên kết quả đánh giá đó, người đánh giá, học 
sinh và các bên thứ ba có quan tâm đều đưa ra những 
đánh giá khách quan, hợp lí về thành tích đạt được hoặc 
không đạt được của học sinh đối với những chuẩn đề ra. 
Qua đánh giá này cũng cho thấy sự tiến bộ của học sinh 
trên cơ sở kết quả các em đã đạt được.

Các nghiên cứu trên có thể thấy: “Chuẩn đánh giá 
năng lực là những mô tả về lộ trình phát triển của người 
học theo Chương trình ban hành trong suốt quá trình 
giáo dục”. Như vậy, sau khi xác định được các yêu cầu 
cần đạt đối với các nội dung giáo dục (hay thường gọi 
là chuẩn nội dung) hướng vào đạt các năng lực cần phát 
triển đã định, chuẩn đánh giá năng lực chính là các tiêu 
chí, chỉ số và các mức độ tương ứng để mô tả các mức 
độ đạt được đối với mỗi năng lực ở từng giai đoạn đang 
được đánh giá.

Khi đánh giá dựa vào tiêu chí, công cụ đánh giá phải 
đảm bảo độ tin cậy và độ giá trị, đồng thời kết quả đánh 
giá phải được phân tích, xử lí định lượng, theo thuyết 
ứng đáp câu hỏi và mô hình Rasch [6]. 

Tiêu chí được thiết lập cho các chuẩn những gì mỗi 
học sinh dự kiến   sẽ biết và điểm số có thể được xác lập 
để xác định các tiêu chuẩn (benchmarks) chứ không 
phải là thứ hạng so với một chuẩn (norm).

Sadler (2005) định nghĩa tiêu chí là: “Phân biệt đặc 
điểm hoặc đặc tính của bất cứ điều gì, chất lượng của 
nó có thể được đánh giá hay ước tính, hoặc có thể đưa 
ra quyết định hoặc phân loại” [7].

TÓM TẮT: Phát triển năng lực người học là định hướng cốt lõi trong Chương trình 
Giáo dục phổ thông nói chung và Chương trình môn Khoa học tự nhiên nói 
riêng. Việc xây dựng Chuẩn đánh giá năng lực khoa học tự nhiên góp phần để 
giáo viên thiết kế được các kế hoạch bài học và thực hiện giảng dạy để phát 
triển và đánh giá đúng năng lực của học sinh, đồng thời có biện pháp thúc 
đẩy để năng lực khoa học tự nhiên của các em phát triển lên cao hơn. Bài viết 
giới thiệu các bước thực hiện xây dựng Chuẩn và minh họa về Chuẩn đánh 
giá năng lực Khoa học tự nhiên trong môn Khoa học tự nhiên lớp 6, góp phần 
thực hiện có hiệu quả trong giảng dạy, đánh giá theo định hướng phát triển 
năng lực học sinh.

TỪ KHÓA: Chuẩn, năng lực, đánh giá năng lực, Chuẩn đánh giá năng lực.
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2.2. Các bước xây dựng Chuẩn đánh giá năng lực khoa học 
tự nhiên
a. Nghiên cứu mục tiêu Chương trình môn Khoa học 

tự nhiên
Bước này xác định được mục tiêu môn Khoa học tự 

nhiên là hình thành, phát triển ở học sinh năng lực khoa 
học tự nhiên, bao gồm các thành phần: Nhận thức khoa 
học tự nhiên, tìm hiểu tự nhiên, vận dụng kiến thức, kĩ 
năng đã học.

b. Nghiên cứu yêu cầu cần đạt về năng lực khoa học 
tự nhiên và mã hóa các biểu hiện của năng lực khoa 
học tự nhiên

 Bước này nhằm xác định và mã hóa các biểu hiện của 
năng lực khoa học tự nhiên. Việc mã hóa các biểu hiện 
năng lực khoa học tự nhiên sẽ giúp cho việc xây dựng 
Chuẩn đánh giá năng lực theo các thành phần năng lực 
mang tính tổng thể và logic. Đặc biệt, nếu số hóa các 
thành phần năng lực và các biểu hiện của các thành 
phần năng lực thì việc tra cứu sẽ thuận lợi hơn. Cụ thể 
như sau (xem Bảng 1).

c. Xây dựng Chuẩn đánh giá năng lực khoa học tự 
nhiên

Chuẩn đánh giá năng lực khoa học tự nhiên được 
xây dựng trên cơ sở chuẩn hóa các tiêu chí chất lượng 
bởi các biểu hiện của thành phần năng lực khoa học tự 

nhiên, dựa trên mạch nội dung, yêu cầu cần đạt và các 
lĩnh vực nhận thức (xem xét theo các mức độ: nhận 
biết, thông hiểu, vận dụng thấp, vận dụng cao), vận 
động (xem xét theo các mức độ: bắt chước, vận dụng, 
chính xác, thành thạo, kĩ xảo), thái độ (xem xét theo các 
mức độ: cầu thị, cởi mở, lượng giá, tổ chức, tính cách). 

Các tiêu chí chất lượng xây dựng theo phương pháp 
chuyên gia (các chuyên gia phải vừa đóng vai học sinh 
vừa đóng vai người dạy) mang tính tự biện, đó là kết 
quả trên cở sở rà soát và đúc kết lại theo Sơ đồ sau (xem 
Sơ đồ 1):

Biểu hiện của các  
thành phần năng lực

TIÊU CHÍ 
CHẤT LƯỢNG

Mạch nội dung
và Yêu cầu cần đạt

Lĩnh vực nhận 
thức/vận động/

thái độ

Sơ đồ 1: Các tiêu chí chất lượng

Như vậy, tiêu chí chất lượng được diễn đạt yêu cầu 
cần đạt của từng nội dung sao cho rõ ràng, cụ thể; đồng 
thời xác định nó ở mức độ nào của lĩnh vực nhận thức/
vận động/ thái độ và thuộc biểu hiện nào của thành phần 
năng lực. Tiêu chí hóa mỗi mức độ thành thạo năng lực 

Bảng 1: Các biểu hiện của các thành phần năng lực

Năng lực 
khoa học 
tự nhiên

Thành phần năng lực  Biểu hiện Mã hóa

1. Nhận thức khoa 
học tự nhiên 

1. Nhận biết và nêu được tên các sự vật, hiện tượng, khái niệm, quy luật, quá trình của tự nhiên. NL.1.1

2. Trình bày được các sự vật hiện tượng; vai trò của các sự vật, hiện tượng và các quá trình tự 
nhiên bằng các hình thức biểu đạt như ngôn ngữ nói, viết, công thức, sơ đồ, biểu đồ,… 

NL.1.2

3. So sánh, phân loại, lựa chọn được các sự vật, hiện tượng, quá trình tự nhiên theo các tiêu 
chí khác nhau.

NL.1.3

4. Phân tích được các đặc điểm của một sự vật, hiện tượng, quá trình của tự nhiên theo logic 
nhất định. 

NL.1.4

5.  Tìm được từ khoá, sử dụng được thuật ngữ khoa học, kết nối được thông tin theo logic có ý 
nghĩa, lập được dàn ý khi đọc và trình bày các văn bản khoa học. 

NL.1.5

6. Giải thích được mối quan hệ giữa các sự vật và hiện tượng (quan hệ nguyên nhân - kết quả, 
cấu tạo - chức năng ...). 

NL.1.6

7. Nhận ra điểm sai và chỉnh sửa được; đưa ra được những nhận định phê phán có liên quan 
đến chủ đề thảo luận. 

NL.1.7

2. Tìm hiểu tự nhiên 1. Đề xuất vấn đề, đặt câu hỏi cho vấn đề.  NL.2.1

2. Đưa ra phán đoán và xây dựng giả thuyết. NL.2.2

3. Lập kế hoạch thực hiện. NL.2.3

4. Thực hiện kế hoạch. NL.2.4

5. Viết, trình bày báo cáo và thảo luận.  NL.2.5

6. Ra quyết định và đề xuất ý kiến xử lí cho vấn đề đã tìm hiểu. NL.2.6

3. Vận dụng kiến 
thức, kĩ năng đã học  

1. Giải thích được vấn đề thực tiễn dựa trên kiến thức, kĩ năng khoa học tự nhiên.  NL.3.1

2. Dựa trên hiểu biết và các cứ liệu điều tra, nêu được các giải pháp và thực hiện được một số 
giải pháp để bảo vệ tự nhiên; thích ứng với biến đổi khí hậu; có hành vi, thái độ phù hợp với yêu 
cầu phát triển bền vững.

NL.3.1
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bởi những phát biểu ngắn gọn, rõ ràng, và có thể quan 
sát, đo lường được. 

d. Thực nghiệm và hoàn thiện Chuẩn đánh giá năng 
lực khoa học tự nhiên

Ở bước xây dựng Chuẩn đánh giá năng lực, sản phẩm 
mang tính chủ quan của người viết, chưa biết nó có 
phù hợp với năng lực học sinh hay không. Do vậy, cần 
phải có thực nghiệm Chuẩn này. Trong quá trình thực 
nghiệm Chuẩn, trước hết giáo viên căn cứ vào dự thảo 
Chuẩn để thiết kế kế hoạch bài học theo Chuẩn; tiếp 
đến là dạy học theo thiết kế trên; sau đó thiết kế các 
công cụ đánh giá và tiến hành đánh giá học sinh theo 
Chuẩn. Qua kết quả thực nghiệm sẽ xem xét và phân 
tích những chỗ chưa phù hợp để điều chỉnh Chuẩn.

2.3. Minh họa Chuẩn đánh giá năng lực khoa học tự nhiên 
ở lớp 6 
Chuẩn đánh giá năng lực khoa học tự nhiên ở lớp 6 

được xây dựng dựa trên yêu cầu cần đạt trong Chương 
trình tiếp cận theo hai hướng: 1) Theo mạch nội dung; 
2) Theo thành phần năng lực khoa học tự nhiên. Dưới 
đây minh họa về Chuẩn đánh giá năng lực khoa học tự 
nhiên lớp 6 theo mạch nội dung và dựa trên yêu cầu cần 
đạt. Trong Chuẩn này, một số từ/cụm từ được mã hóa, 
cụ thế (xem Bảng 2).

- YCCĐ x.y.z. được viết tắt của Yêu cầu cần đạt, 
trong đó x là số thứ tự mạch nội dung; y là số thứ tự chủ 
đề; z là số thứ tự yêu cầu cần đạt.

Bảng 2: Chuẩn đánh giá năng lực Khoa học tự nhiên lớp 6

Mạch 
nội dung

Chủ đề Yêu cầu cần đạt Chuẩn đánh giá năng lực khoa học tự nhiên Biểu hiện  
năng lực

CHẤT 
VÀ SỰ 
BIẾN 
ĐỔI CỦA 
CHẤT

Các thể 
(trạng thái) 
của chất

YCCĐ.1.1.1.
Nêu được sự đa dạng của 
chất (chất có ở xung quanh 
chúng ta, trong các vật thể 
tự nhiên, vật thể nhân tạo, 
vật vô sinh, vật hữu sinh...).

M1: Nêu được sự đa dạng của chất (lấy được từ 1-2 ví dụ cho mỗi loại 
vật thể tự nhiên; vật thể nhân tạo; vật vô sinh; vật hữu sinh. 
M2: Nêu được sự đa dạng của chất (lấy được 3 ví dụ cho mỗi loại vật thể 
tự nhiên; vật thể nhân tạo; vật vô sinh; vật hữu sinh). 
M3: Nêu được sự đa dạng của chất (lấy được 4 ví dụ trở lên cho mỗi loại 
vật thể tự nhiên; vật thể nhân tạo; vật vô sinh; vật hữu sinh). 

NL 1.1

YCCĐ.1.1.2.
Trình bày được một số đặc 
điểm cơ bản ba thể (rắn; 
lỏng; khí) thông qua quan 
sát.

M1: Trình bày được một số đặc điểm cơ bản ba thể (rắn; lỏng; khí) thông 
qua quan sát tư liệu do giáo viên giới thiệu. 
M2: Trình bày được một số đặc điểm cơ bản ba thể (rắn; lỏng; khí) thông 
qua quan sát tư liệu tự tìm kiếm trong sách, báo,...
M3: Trình bày được một số đặc điểm cơ bản ba thể (rắn, lỏng, khí) thông 
qua quan sát thực tiễn. 

NL 1.2

... ... ...

YCCĐ.1.1.6.
Tiến hành được thí nghiệm 
về sự chuyển thể (trạng 
thái) của chất.

M1: Tiến hành được thí nghiệm về sự chuyển thể (trạng thái) của chất 
theo hướng dẫn có sự trợ giúp của giáo viên.
M2: Tiến hành được thí nghiệm về sự chuyển thể (trạng thái) của chất 
theo hướng dẫn, không cần sự trợ giúp của giáo viên. 
M3: Tự tiến hành được thí nghiệm về sự chuyển thể (trạng thái) của chất.

NL 1.6

... ... ...

VẬT 
SỐNG

Từ tế bào 
đến cơ thể

YCCĐ.2.2.1. Thông qua 
hình ảnh, nêu được quan 
hệ từ tế bào hình thành nên 
mô, cơ quan, hệ cơ quan 
và cơ thể (từ tế bào đến 
mô, từ mô đến cơ quan, từ 
cơ quan đến hệ cơ quan, 
từ hệ cơ quan đến cơ thể). 
Từ đó, nêu được các khái 
niệm mô, cơ quan, hệ cơ 
quan, cơ thể. Lấy được các 
ví dụ minh hoạ.

M1: Quan sát hình ảnh và biểu đạt được bằng ngôn ngữ nói hoặc viết 
hoặc sơ đồ mối quan hệ từ tế bào hình thành nên mô, cơ quan, hệ cơ 
quan và cơ thể.
+ Hoặc biểu đạt mối quan hệ dưới dạng sơ đồ: Tế bào à mô à cơ quan 
à hệ cơ quan à cơ thể.
+ Mối quan hệ từ tế bào đến mô, từ mô đến cơ quan, từ cơ quan đến hệ 
cơ quan, từ hệ cơ quan đến cơ thể.
Nêu được khái niệm mô, cơ quan, hệ cơ quan, cơ thể.
Lấy được 1 ví dụ minh họa cụ thể về tế bào, mô, cơ quan, hệ cơ quan, 
cơ thể.
M2: Nêu được theo yêu cầu mức M1 và lấy được 2 ví dụ minh họa.
M3: Nêu được theo yêu cầu mức M1 và lấy được 3 ví dụ minh họa.

NL.1.2 

NL1.3

YCCĐ.2.2.2. Nhận biết 
được cơ thể đơn bào và cơ 
thể đa bào thông qua hình 
ảnh. Lấy được ví dụ minh 
hoạ (cơ thể đơn bào: vi 
khuẩn, tảo đơn bào, ...; cơ 
thể đa bào: thực vật, động 
vật,...).

M1: Quan sát hình ảnh và nhận biết được cơ thể đơn bào và cơ thể đa bào:
+ Cơ thể đơn bào được cấu tạo từ 1 tế. 
+ Cơ thể đa bào được cấu tạo từ nhiều tế bào, phân hóa chức năng 
khác nhau.
Lấy được 1 ví dụ minh hoạ (cơ thể đơn bào: vi khuẩn, tảo đơn bào,...; cơ 
thể đa bào: thực vật, động vật,...).
M2: Nhận biết được theo yêu cầu cần đạt và lấy được 2 ví dụ minh họa.
M3: Nhận biết được theo yêu cầu cần đạt và lấy được 3 ví dụ minh họa.

NL.1.3
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Mạch 
nội dung

Chủ đề Yêu cầu cần đạt Chuẩn đánh giá năng lực khoa học tự nhiên Biểu hiện  
năng lực

YCCĐ. 2.2.3. Thực hành: 
+ Quan sát và vẽ được 
hình cơ thể đơn bào (tảo, 
trùng roi,...).
+ Quan sát và mô tả được 
các cơ quan cấu tạo cây 
xanh.
+ Quan sát mô hình và 
mô tả được cấu tạo cơ thể 
người.

M1: Thực hiện được các thao tác để quan sát được cơ thể đơn bào (tảo, 
trùng roi,…) theo dụng cụ, hóa chất cho trước.
Vẽ được hình cơ thể đơn bào đã quan sát được.
Thực hiện được các thao tác để quan sát được cơ quan cấu tạo cây xanh 
(gồm rễ, thân, lá).
Biểu đạt được bằng ngôn ngữ nói hoặc viết hoặc vẽ các cơ quan cấu 
tạo cây xanh.
Tiến hành được quan sát mô hình cơ quan cấu tạo cơ thể người.
Biểu đạt được bằng ngôn ngữ nói hoặc viết hoặc vẽ cấu tạo cơ thể người 
theo mô hình đã quan sát được.
M2: Thực hành và mô tả được theo yêu cầu cần đạt với dụng cụ, hóa 
chất tự đề xuất.

NL.2.4
NL.1.2
NL.2.4

…

NĂNG 
LƯỢNG 
VÀ SỰ 
BIẾN 
ĐỔI

Lực

YCCĐ 3.1.2. Biểu diễn 
được một lực bằng một 
mũi tên có điểm đặt tại vật 
chịu tác dụng lực, có độ 
lớn và theo hướng của sự 
kéo hoặc đẩy.

M1: Biểu diễn được một lực bằng một mũi tên có điểm đặt tại vật chịu tác 
dụng lực, có độ lớn và theo hướng của sự kéo hoặc đẩy.
M2: Biểu diễn được với ví dụ giống dạng đã học.
M3: Biểu diễn được với ví dụ khác dạng đã học. NL1.2

YCCĐ 3.1.3. Lấy được ví 
dụ về tác dụng của lực 
làm: thay đổi tốc độ, thay 
đổi hướng chuyển động, 
biến dạng vật.

M1: Lấy được ví dụ về tác dụng của lực làm: thay đổi tốc độ, thay đổi 
hướng chuyển động, biến dạng vật.
M2: Lấy được ví dụ tương tự dạng đã học.
M3: Lấy được ví dụ khác dạng đã học.

NL1.2

YCCĐ3.1.4. Đo được lực 
bằng lực kế lò xo, đơn vị là 
niu tơn (kí hiệu N) (không 
yêu cầu giải thích nguyên 
lí đo).

M1: Đo được lực bằng lực kế lò xo, đơn vị là niu tơn (kí hiệu N) (không 
yêu cầu giải thích nguyên lí đo).
M2: Đo được lực với dụng cụ cho trước theo cách đã học.
M3: Đề xuất được cách đo khác với cách đã học.

NL2.3
NL2.4
NL2.5

… …

TRÁI 
ĐẤT VÀ 
BẦU 
TRỜI

Chuyển 
động nhìn 
thấy của 
Mặt Trời 

YCCĐ4.1.1. Giải thích được 
một cách định tính và sơ 
lược: từ Trái Đất thấy Mặt 
Trời mọc và lặn hằng ngày.

M1: Giải thích được một cách định tính và sơ lược: từ Trái Đất thấy Mặt 
Trời mọc và lặn hằng ngày.
M2: Giải thích được bằng cách quan sát hình vẽ và thông tin có sẵn.
M3: Giải thích được bằng cách vẽ hình.

NL1.6

YCCĐ4.1.2. Nêu được Mặt 
Trời và sao là các thiên thể 
phát sáng; Mặt Trăng, các 
hành tinh và sao chổi phản 
xạ ánh sáng Mặt Trời.

M1: Nêu được Mặt Trời và sao là các thiên thể phát sáng; Mặt Trăng, các 
hành tinh và sao chổi phản xạ ánh sáng Mặt Trời.
M2: Nêu được kèm ví dụ minh họa.
 

NL1.1

…

- M1 là mức đạt - ánh xạ với mức của yêu cầu cần đạt; 
M2 là mức khá; M3 là mức tốt.

3. Kết luận
Việc xây dựng Chuẩn đánh giá năng lực nói chung 

và chuẩn đánh giá năng lực khoa học tự nhiên lớp 6 
nói riêng là cần thiết nhưng cũng rất khó khăn. Các 
Chuẩn đó được xây dựng tốt sẽ giúp: 1) Làm căn cứ 
cho các tác giả viết sách giáo khoa trong quá trình 
viết sách cũng như tái bản sách đảm bảo mức độ chi 
tiết, cụ thể và đảm bảo Chuẩn; 2) Hỗ trợ cho giáo 
viên thiết kế được kế hoạch bài học để phát triển được 

năng lực khoa học tự nhiên cho học sinh theo các 
mức phù hợp với năng lực học sinh; 3) Hỗ trợ giáo 
viên thiết kế các công cụ đánh giá năng lực học sinh 
và đánh giá được năng lực khoa học tự nhiên của học 
sinh một cách đầy đủ, chính xác để từ đó có các biện 
pháp phát triển năng lực khoa học tự nhiên của học 
sinh lên mức cao hơn.
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CT 2022.10-VKG-13 (thuộc Chương trình nghiên cứu 
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